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TIẾNG ANH KHỐI 6_Học kì II (2019-2020)_Tuần 27 

BOOKLETS: ACCESS_GRADE 6 

Module 7_Unit 7e & 7f (p.44,45_Workbook) 

Yêu cầu: Học sinh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập (sách Workbook, viết….) và làm 

theo hướng dẫn của giáo viên. 

*Unit 7f_p.45 

I. Vocabulary. 

Học sinh ôn lại từ vựng đã viết ở Unit 7f_Student’s book: 

1. location (n): địa điểm 

2. emperor (n): hoàng đế 

3. palace (n): cung điện, 

lâu đài 

4. advisor (n): cố vấn 

5. field (n): cánh đồng 

6. grow (v): trồng 

7. corn (n): bắp, ngô 

8. bean (n): đậu 

9.  pepper (n): hạt tiêu 

10. raise (v): nuôi, trồng 

11. duck (n): con vịt 

12. temple (n): đền, miếu 

13. stone house: nhà đá 

14. transportation (n): 

chuyên chở, vận tải 

15. civilization (n): nền 

văn minh 

16. empire (n): đế quốc, 

đế chế 

II. Practice. 

1. Complete the text. (p.45) 

Học sinh chú ý email trang 45, đọc và hiểu nghĩa, chú ý vào khoảng trống, suy nghĩ từ điền 

dựa vào tranh. 

Học sinh kiểm tra với đáp án. 

Answer Key 

1. palace  2. houses  3. fields  4. ducks  5. doors  6. foot 

2. Choose the correct response. (p.45) 

Học sinh đọc những từ cẩn thận, hiểu nghĩa, sau đó sắp xếp thành câu đúng. 

Học sinh kiểm tra với đáp án. 

Answer Key 

1. They lived in stone houses. 

2. They weren’t friendly people. 

3. They raised dogs and ducks. 

4. There wasn’t any furniture in their 

houses. 

5. They didn’t steal things. 
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3. Complete the email: Put the verbs in parentheses in the simple past. (p.45) 

Học sinh cần nhớ công thức, cách sử dụng của thì quá khứ đơn, sau đó chia động từ trong 

ngoặc ở thì quá khứ đơn. 

Suggested Answers. 

1. traveled  

2. wanted  

3. was  

4. stayed 

5. decided  

6. were 

7. was 

8. had 

9. visited 

10. was

4. Dictation. (p.45) 

Học sinh chuẩn bị nghe, nhớ và viết. Các em có thể nghe nhiều lần. 

Học sinh click vào đây để nghe. 

Dictation Audioscripts. 

William Shakespeare was born in 1564. He was a great English playwright and poet. 

Shakespeare lived in England. In 1582, he married Anne Hathaway. They had three 

children. They moved to London in 1593. By 1594 he was an actor and a writer. He 

moved back to Stratford in 1612 where he died on April 23, 1616, at the age of 52. 

 

 

--------------------------------------The end--------------------------------------- 
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